
STT Mã số SV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Lớp Khoa Đối tượng Ghi chú

1 DTS215D310403029 Triệu Quý Vọng 26/11/2003 Nam
Tâm lý học Trường học 

K56
Tâm lý Giáo dục

Người dân tộc thuộc 

Hộ nghèo

2 DTS245D140209035 Lâm Thị Thu Hà 23/02/2005 Nữ
SP Toán học K59 Định 

hướng CLC
Toán

Người dân tộc thiểu số 

thuộc Hộ nghèo

3 DTS235D140201087 Lý Mầy Liềm 13/09/2004 Nữ Giáo dục Mầm non K58C GD Mầm non
Người dân tộc thiểu số 

thuộc Hộ cận nghèo

4 DTS245D140201222 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/08/2006 Nữ Giáo dục Mầm non K59C GD Mầm non
Người dân tộc thiểu số 

thuộc Hộ nghèo

5 DTS215D140101034 Tường Thị Lam Trang 11/10/2001 Nữ Tâm lý GD K56 Tâm lý Giáo dục
Người dân tộc thuộc 

Hộ cận nghèo

6 DTS225D310403002 Luân Thị Hoa 25/10/2004 Nữ Tâm lý học GD K57 Tâm lý Giáo dục
Người dân tộc thuộc 

Hộ nghèo

7 DTS245D310403050 Vi Thị Tường 11/03/2006 Nữ Tâm lý học GD K59 TLGD
Người dân tộc thiểu số 

thuộc Hộ cận nghèo

8 DTS215D140206009 Hà Sĩ Tùng 21/01/2003 Nam
SP Thể dục Thể thao 

K56
Giáo dục Thể chất

Người dân tộc thuộc 

Hộ cận nghèo

9 DTS235D310403017 Triệu Thị Huệ 03/06/2005 Nữ Tâm lý học GD K58 Tâm lý Giáo dục
Người dân tộc thuộc 

Hộ nghèo

10 DTS225D1401010039 Nông Thị Linh Chi 06/10/2004 Nữ Giáo dục học K57 Tâm lý Giáo dục
Người dân tộc thuộc 

Hộ cận nghèo

Ấn định danh sách: 10 sinh viên./.
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